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Ghi chú: Các cột từ (2) đến (10) ghi rõ năm cấp bằng, chứng chỉ, bổ nhiệm, ….
Trong đó: LLCT: Lý luận chính trị (Trung cấp: TC, Cao cấp: CC), NVSP: chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, QLNN: chứng chỉ quản lý nhà nước cho cán bộ quản lý, QP-AN: chứng chỉ Quốc phòng-An ninh cho cán bộ quản lý
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